
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Lớp:

Tên MH/MĐ:

Năm học:

Học kỳ:

BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN HỌC/ MÔ ĐUN

Số TC:

Mã MH/MĐ:

TML23B3

MD08080

Hệ thống điều hòa không khí cục bộ

 8 

24-25

01

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

AN GIANG 

TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT-TỔNG HỢP

AN GIANG

MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 Thi L1 Thi L2STT
ĐMH/

MĐ

2355202054080 KiệtTăng Tuấn 21/07/2008 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1

2355202054081 LượngHuỳnh Đình 31/03/2004 8 8 8 8.0 8.0 8.0 8.0 9.5 8.9 2

2355202054087 ThạnhNguyễn Vũ 25/06/2007 5 5 5 5.0 5.0 5.0 5.0 0.0 2.0 3

2355202054088 ThiệnTrịnh Hoàng Long 30/06/2008 5 5 5 2.0 8.0 5.0 5.0 1.0 2.6 4

2355202054090 ThôngNguyễn Lý 19/03/2008 5 8 8 5.0 8.0 8.0 8.0 9.0 8.3 5

2355202054093 ToànNguyễn Gia 12/03/2008 5 6 5 0.0 5.0 8.0 8.0 9.0 7.5 6

2355202054097 TriếtTrần Minh 17/11/2008 5 5 5 5.0 5.0 6.0 4.0 7.0 6.2 7

2355202054098 TúNguyễn Lê Tuấn 09/10/2008 5 5 5 5.0 5.0 5.0 5.0 0.0 2.0 8

2355202054099 TúNguyễn Thanh 11/02/2008 5 5 5 5.0 5.0 5.0 5.0 3.5 4.1 9

2355202054103 TườngTrần Vỉ 06/12/2007 5 5 5 5.0 5.0 5.0 5.0 0.0 2.0 10

2355202054105 VĩLương Huỳnh Phúc 23/06/2008 5 5 5 5.0 5.0 5.0 5.0 0.0 2.0 11

2355202054106 VĩNguyễn Hùng 23/08/2008 5 5 5 2.0 5.0 5.0 8.0 7.0 6.2 12

2355202054107 ViệtLê Đặng Quốc 27/07/2007 5 6 6 0.0 8.0 5.0 8.0 7.0 6.3 13

2355202054109 VinhPhạm Quang 21/10/2008 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14

2355202054111 VũNguyễn Hoài 01/11/2008 5 5 5 2.0 8.0 5.0 5.0 1.5 2.9 15

Châu Đốc, ngày tháng năm

TP. Đào tạo

Ths. Trần Thanh Dũng

 6  1  2025 

Giáo viên giảng dạy

Trần Tấn Tài

Trang  1 


